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CHỦ ĐỀ 7: HỆ TUẦN HOÀN MÁU Ở NGƯỜI

Tác giả: TS. Ngô Văn Hưng, Vụ Giáo dục Trung học

I. PHẦN 1: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tóm tắt nội dung
Chủ đề: Human Blood Circulatory System Sinh học, Khoa học tự nhiên

Các kĩ năng: Đưa ra các câu hỏi; Giải quyết vấn đề; Thiết kế nghiên cứu; Thảo luận; Tư duy độc lập

Thời lượng: 2-3 giờ

Đối tượng (tuổi): Lớp 6 (tuổi 11-12); Lớp 7 (tuổi 12-13); Lớp 8 (tuổi 13-14); Lớp 9 (tuổi 14-15); Lớp 10 (tuổi 15-16)

Các đối tượng khác: Bài học này là phù hợp với học sinh và giáo viên Lớp 7 đến Lớp 10 trong một lớp có nhiều bậc học khác nhau.

II. PHẦN 2: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề hoặc nhu cầu thực tiễn
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
Tại sao khi bị thương chảy máu ồ ạt lại phải garo cầm máu ở phía trên vết thương? Tại sao khi quấn chun (nịt) ỏ ngón tay lại thấy đầu ngón tay chuyển màu tím thẫm và thấy tức ở ngón tay bị buộc chun?
 

Tại sao máu vận chuyển được trong cơ thể người?
Gần đây nhiều người dân đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Làm thế nào để xử trí, sơ cứu kịp thời trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện ? Theo bác sĩ Phan Minh Đan, rắn lục đuôi đỏ cắn người thường gây tổn thương tại chỗ làm sưng đau vùng bị cắn, nặng thì có thể hoại tử hoặc rối loạn đông máu (chảy máu hoặc tạo những cục máu đông trong mạch máu).
Giải thích tại sao trong môn chạy thể dục, học sinh không được ngồi nghỉ ngay sau khi về đích mà vẫn phải vận động nhẹ, đi lại ?
* Tài liệu tham khảo
· Cấp cứu khi chảy máu. Thực hành cấp cứu khi bị rắn cắn, garo cầm máu. :http://stem.truonghocketnoi.edu.vn/backend/data/uploads/136/documents/1532005712_he-tuan-hoan-mau.pptx
* Câu hỏi luyện tập
Câu 1:
Cho học sinh quan sát thực tiễn hoặc xem video
https://www.youtube.com/watch?v=rWifl5iCOWg
https://www.youtube.com/watch?v=daYFCxOANEc
https://www.youtube.com/watch?v=Eu4oNS2Givw
c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
2. Hoạt động 2: Nghiên cứu lí thuyết nền (học kiến thức mới)
a. Mục đích của hoạt động
Mục đích và điều kiện tiên quyết
Mục đích:
1. Để có thể giải thích quá trình tuần hoàn máu.

2. Để có thể đánh giá khả năng thiết kế thí nghiệm của học sinh.

Điều kiện tiên quyết:
Học sinh cần:

1. Có kiến thức cơ bản về sinh học của hệ tuần hoàn máu người.

2. Mô tả được giải phẫu cơ bản của tim và cách máu lưu thông và trao đổi khí của máu trong hệ tuần hoàn.

Mục tiêu bài học
1. Thiết kết được một thí nghiệm để nghiên cứu quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể người.

2. Học sinh có thể trình bày được các hoạt động cơ bản của tất cả các cơ quan liên quan đến tuần hoàn máu.

b. Nội dung hoạt động
Kiến thức cơ sở:
Tim bơm máu giàu ôxi vào các phần khác của cơ thể và máu nghèo ôxi vào phổi. Ở tim người, có một tâm nhĩ và một tâm thất trong mỗi vòng tuần hoàn, và có tổng số 4 buồng tim của cả hai vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn hệ thống và vòng tuần hoàn phổi): tâm nhĩ trái, tâm thất trái, tâm nhĩ phải, tâm thất phải.

Tâm nhĩ phải là buồng tim phía trên của phía bên phải tim. Máu trở về tâm nhĩ phải là máu khử ôxi (nghèo ôxi) và đi xuống tâm thất phải rồi được bơm lên động mạch phổi đến phổi để nhận ôxi và loại bỏ cacbonic.

Tâm nhĩ trái nhận máu giàu ôxi mới từ phổi thông qua tĩnh mạch phổi. Máu này sẽ chảy xuống tâm thất ở bên trái và được bơm mạnh lên động mạch chủ để đi đến các cơ quan khác nhau của cơ thể.

c. Dự kiến sản phẩm
· Vẽ được sơ đồ tuần hoàn máu ở người

· Thiết kế được mô hình hai vòng tuần hoàn

· Lắp ráp, thử nghiệm mô hình đã thiết kế.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Tổ chức nhóm: 3 - 4 học sinh/nhóm

Vật liệu cần thiết cho mỗi nhóm: Bốn chai nhựa nhỏ, 2 chai nhựa lớn, phễu nhựa, ống nhựa, tấm xốp chữ U, dung dịch nhuộm saffranin/màu thực phẩm đỏ hòa tan trong nước/bất kỳ chất lỏng màu đỏ nào (thể hiện màu của máu), bột tinh bột/bất kỳ chất lỏng màu trắng nào (thể hiện màu ôxi), bất kỳ chất kết dính mạnh nào; tốt nhất là Fevikwik, que hàn/que thủy tinh/que hương (để tạo lỗ trong chai nhựa).

 Lưu ý: giáo viên nên thử trước về pha dung dịch màu, chai nhựa, ống nhựa dẫn truyền.
Có thể điều chỉnh số liệu về số lượng người, kích thước ống dẫn, chai nhưa,... để phù hợp với dụng cụ mô phỏng đã chuẩn bị.
Phương thức tiến hành:
1.      Lấy hai chai nhựa lớn đánh dấu là A và B. Lấy bốn chai nhựa nhỏ và đánh dấu là 1, 2, 3 và 4.

2.      Tạo lỗ trên các chai nhựa bằng cách sử dụng que hàn/nung nóng một que thủy tinh/que hương. Đường kính của lỗ phải bằng đường kính của ống nhựa. Tạo lỗ ở trung tâm của nắp và đáy của tất cả 6 chai nhựa.

3.      Đầu tiên luồn ống nhựa vào chai A đi qua lỗ trên nắp và đáy chai.

4.      Tiếp tục luồn ống nhựa đó tương tự vào chai 1 và sau đó đến chai 2. Đặt cả hai chai một cái trên một cái dưới.

5.      Sau đó luồn ống nhựa đó theo cách tương tự vào các lỗ ở chai B (từ trên xuống dưới).

6.      Bây giờ tiếp tục luồn ống nhựa đó vào chai 3 và 4 và sắp xếp một chai phía dưới một chai khác.

7.      Tạo một lỗ nhỏ trong đường ống đi vào chai B (phần đục lỗ trên ống nằm cách phía trên nắp chai B một đoạn ngắn)

8.      Lấy một đoạn ống nhỏ riêng biệt và luồn vào lỗ nhỏ trên ống đi vào nắp chai B vừa được tạo.

9.      Bây giờ đặt toàn bộ phần đã lắp ráp trên tấm xốp.

10.  Dán chai A đầu tiên và sau đó bên cạnh nó dán chai 1 và 2 (một chai dưới một chai khác).

11.  Dán chai B ở đầu kia của tấm xốp để lại không gian (ở giữa chai B và chai 1 và 2) cho chai 3 và 4.

12.  Dán các chai còn lại, 3 và 4 bên cạnh chai 1 và 2 (không gian còn lại trong khi dán chai B).

13.  Bất cứ nơi nào có đường ống phải được dán, dính vào đúng cách để đảm bảo rằng ống không bị uốn cong.

14.  Bây giờ lấy phễu và đặt vào ống của chai A và đổ bất kỳ dung dịch màu đỏ vào đó.

15.  Đồng thời, đặt phễu vào ống được lắp riêng rẽ trên chai B và thêm dung dịch màu trắng vào trong khi dung dịch màu đỏ sắp vào ống của chai B.

16.  Quan sát đường đi của dung dịch màu đỏ và thay đổi màu sắc của nó.

17.  Sau khi sử dụng, bạn cũng có thể tái sử dụng mô hình bằng cách cho nước máy vào cá ống để rửa sạch.

3. Hoạt động 3: Đề xuất các giải pháp khả dĩ
a. Mục đích của hoạt động
1. Để có thể giải thích quá trình tuần hoàn máu.

2. Để có thể đánh giá khả năng thiết kế thí nghiệm của học sinh.

b. Nội dung hoạt động
* Tài liệu tham khảo
· Hình ảnh thiết kế mô hình:http://stem.truonghocketnoi.edu.vn/backend/data/uploads/136/documents/1532006164_hinh-anh-so-do-tuan-hoan.docx
c. Dự kiến sản phẩm
Thử nghiệm được mô hình tuần hoàn máu ở người.

Vận dụng mô hình này trả lời được các câu hỏi đầu tiên và các vấn đề thực tiễn.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Học sinh vận dụng quy trình thiết kế kĩ thuật gồm 8 bước (3 hoạt động) để giải quyết vấn đề đặt ra:
1. Tìm hiểu thực tiễn, xác định vấn đề
2. Nghiên cứu kiến thức nền
3. Động não – tìm giải pháp
4. Lựa chọn giải pháp khả thi
5. Thiết kế - chế tạo mẫu thử nghiệm
6. Thử nghiệm mẫu thiết kế
7. Báo cáo và thảo luận kết quả
8. Đánh giá và thiết kế lại 
 

4. Hoạt động 4: Chọn giải pháp tốt nhất
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
* Câu hỏi luyện tập
Câu 1:
Giải pháp nào trong các giải pháp đưa ra là phù hợp nhất? Tại sao?

c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
5. Hoạt động 5: Chế tạo mô hình hoặc mẫu thử nghiệm
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
 Thảo luận nhóm để thống nhất trả lời. Có thể như sau:
- Tim hoạt động như một “máy bơm” đẩy máu đi trong hệ mạch.
- Liệu có cách nào chứng minh tim co bóp “bơm” máu đi trong hệ mạch?
6. Hoạt động 6: Thử nghiệm và đánh giá
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
Học sinh có thể viết phần giải thích ngắn gọn về những kết quả mà các em quan sát được từ các thí nghiệm.
Học sinh tự đánh giá + Giáo viên đánh giá theo các tiêu chí (Phiếu đánh giá): Tự quản lí; Làm việc nhóm; Kĩ năng giải quyết vấn đề; Vận dụng kiến thức; Giao tiếp hiệu quả
Mở rộng
- Học sinh có thể học thêm về vai trò của tim và phổi tham gia vào quá trình tuần hoàn máu của con người.
- Học sinh có thể nghiên cứu thêm về cách mà hệ thống tuần hoàn và hô hấp liên quan với nhau trong sự trao đổi khí ở người.
7. Hoạt động 7: Chia sẻ và thảo luận
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
8. Hoạt động 8: Điều chỉnh thiết kế
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
9. Hoạt động 9: Mở rộng
a. Mục đích của hoạt động
Nâng cao năng lực tự học, tìm tòi khám phá kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động
* Câu hỏi luyện tập
Câu 1:
Mở rộng
Học sinh có thể học thêm về vai trò của tim và phổi tham gia vào quá trình tuần hoàn máu của con người.

Học sinh có thể nghiên cứu thêm về cách mà hệ thống tuần hoàn và hô hấp liên quan với nhau trong sự trao đổi khí ở người.

c. Dự kiến sản phẩm
Giải thích vai trò của tim và phổi tham gia vào quá trình tuần hoàn máu của con người.

Cách mà hệ thống tuần hoàn và hô hấp liên quan với nhau trong sự trao đổi khí ở người.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Cho học sinh tự đọc trước sách giáo khoa, giải thích các hiện tượng thực tế: khi chạy thì nhịp tim và nhịp hô hấp tăng, khi ngủ thì nhịp tim và nhịp hô hấp chậm lại.

CHỦ ĐỀ 9: THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI NƯỚC TỰ ĐỘNG CHO VƯỜN RAU GIA ĐÌNH



Tác giả: Đặng Minh Đức, Trường ĐHSP Hà Nội
I. PHẦN 1: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Bối cảnh xây dựng chủ đề: Sự tiến bộ mạnh mẽ của khoa học công nghệ khiến cho chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Một trong những đòi hỏi chính đáng của người dân đó là được sử dụng thực phẩm sạch và an toàn. Tuy nhiên, vì chạy theo lợi ích kinh tế mà cả người sản xuất và người kinh doanh buôn bán đã đưa ra thị trường rất nhiều các sản phẩm rau củ quả không đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Lượng tàn dư thuốc bảo vệ thực vật quá cao, nông phẩm không rõ nguồn gốc khiến cho nhiều người dân quay lưng lại với các loại rau củ quả đang bán trên thị trường và tự xây dựng cho mình vườn rau nhỏ, đáp ứng nhu cầu rau sạch quy mô hộ gia đình.

Danh mục thiết bị và vật liệu cần thiết cho việc thực hiện chủ đề
Bảng 1. Danh mục thiết bị và vật liệu cần thiết

	STT
	Thiết bị, vật liệu
	Chủng loại
	Số lượng
 
	Mô tả, công dụng

	01
	Khay nhựa
	Cái

 
	02
	Chứa mẫu đất trồng, gồm mẫu đất khô và đất đã được tưới ẩm

	02
	Đồng hồ vạn năng
	Cái
	01
	Đo lường các đại lượng điện

	03
	Dây đồng đơn, lõi 1 sợi, đường kính 1,5mm.
	Cm
	12
	Sử dụng làm cảm biến xác định độ ẩm của đất.

	04
	Điện trở 1KΩ
	Cái
	01
	Lắp đặt mạch điện

	05
	Led phát quang
	Cái
	01
	Báo hiệu trạng thái độ ẩm của đất

	06
	Dây dẫn điện đôi, nhiều sợi, đường kính 0.5 mm
	Mét

 
	1.2
	Đấu nối mạch điện. Sử dụng loại đây mền, đường kính có thể lớn hoặc nhỏ hơn, tùy điều kiện

	07
	Module cảm biến độ ẩm
	Module
	01
	Xác định độ ẩm của đất

	08
	Module Rơle
	Module
	01
	Điều khiển máy bơm nước

	09
	Máy bơm nước loại nhỏ
	Cái
	01
	Bơm nước tưới

	10
	Adapter 12V
	Cái
	01
	Cấp nguồn điện cho mạch điện

	11
	Pin điện 9V
	Chiếc
	01
	 


 
Kiến thức liên quan
- Chủ đề có thể thực hiện thông qua việc kết hợp nội dung hai bài dạy môn Công Nghệ lớp 10, bài 07 “Một số tính chất của đất trồng” và một phần bài 08 “Thực hành xác định độ chua của đất”.

- Kiến thức các môn học liên quan

	STT
	Môn học
	Kiến thức môn học
	Lớp

	01
	Công nghệ
	Bài 07: Một số tính chất của đất trồng
	10

	
	
	Bài 08: Xác định độ chua của đất
	10

	
	
	Linh kiện điện tử: Điện trở
	 

	02
	Vật lý
	Bài 02: Điện trở dây dẫn, định luật Ôm
	 

9

	
	
	Bài 04: Đoạn mạch nối tiếp
	

	
	
	Bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật
	

	03
	Hóa học
	Bài 14: Tính chất hóa học của Bazơ và muối
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II. PHẦN 2: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề hoặc nhu cầu thực tiễn
a. Mục đích của hoạt động
Giúp học sinh bước đầu hình thành được ý tưởng thiết kế hệ thống, xác định được vấn đề chính cần giải quyết đó là: Căn cứ vào tính chất, dấu hiệu, điều kiện nào có thể xác định được độ ẩm của đất trồng, từ đó hình thành được ý tưởng thiết kế hệ thống tưới rau tự động.

b. Nội dung hoạt động
 Tình huống đặt ra: Gia đình em đã giành một không gian nhỏ trên sân thượng để xây dựng một khu vườn trồng rau. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu khắc nghiệt và tưới nước không được kịp thời khiến cho rau thường xuyên thiếu nước và khô héo. Từ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn kết hợp tìm hiểu một số tính chất của đất trồng, em hãy thiết kế một hệ thống tưới nước tự động  để đảm bảo luôn giữ độ ẩm của đất trồng rau ở giới hạn cho phép.

 c. Dự kiến sản phẩm
Sản phẩm là bản báo cáo kết quả làm việc và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi số 1.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
- Giáo viên hướng dẫn việc chia nhóm thảo luận. Ban đầu, mỗi thành viên trong nhóm lam việc cá nhân, ghi câu trả lời ra giấy nháp.

- Thảo luận thống nhất câu trả lời theo nhóm, báo cáo kết quả làm việc nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

2. Hoạt động 2: Nghiên cứu lí thuyết nền (học kiến thức mới)
a. Mục đích của hoạt động
- Hoạt động này giúp học sinh xác định được cơ sở khoa học của việc thiết kế cảm biến nhận biết độ ẩm của đất. Thông qua thí nghiệm đo điện trở đất, học sinh cần rút ra kết luận: đất có khả năng dẫn điện, khả năng dẫn điện phụ thuộc chủ yếu vào độ ẩm của đất. Tuy nhiên qua thí nghiệm, học sinh chưa đủ cơ sở khoa học để giải thích, chứng minh. Thông qua hoạt động tìm hểu tính chất đặc trưng của đất trồng, học sinh hiểu rõ được các thành phần cơ bản của đất trồng, giải thích được tại sao điện trở của đất lại phụ thuộc vào độ ẩ của đất. Qua nội dung này, học sinh cần rút ra kết luận: có thể thiết kế được cảm biến xác định độ ẩm đất thông qua tính chất dẫn điện của đất.

- Nội dung tìm hiểu nguyên lý làm việc của mô đun rơ le giúp học sinh hiểu rõ được công dụng của mô đun này. Bước đầu hình dung được các thành phần cơ bản trong thiết kế hệ thống

b. Nội dung hoạt động
2.1. Xác định điện trở của đất
Dùng hai đầu que đo của đồng hồ vạn năng cắm xuống đất, khoảng cách giữa hai que đo không quá 6 Cm. Chuyển thang đo của đồng hồ vạn năng sang thang đo Ω. Ban đầu mẫu đất được đo có độ ẩm thấp (đất khô) đọc được giá trị điện trở là 90.3 kΩ. Giữ nguyên hai que đo, thay đổi độ ẩm của đất bằng cách tưới thêm nước vào mẫu đất. Giá trị điện trở đo được tương ứng với mẫu đất ẩm là 63.3 kΩ.
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	b)


	Hình 01. Thí nghiệm đo điện trở đất

 


Điền kết quả thực nghiệm của nhóm vào bảng

	Mẫu đất
	Giá trị điện trở (KΩ)

	Đất khô
	 

	Đất có độ ẩm cao
	 


 

- Nhận xét, đánh giá về mối liên hệ giữa điện trở với độ ẩm của đất:

2.2. Tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của đất trồng
Đọc nội dung SGK bà 07 CN 10 “Một số tính chất của đất trồng” trả lời một số câu hỏi liên quan sau:

a) Khái niệm keo đất, thành phần chính của keo đất:
- Khái niệm keo đất: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Cấu tạo keo đất: Điền tên các lớp cấu thành keo đất cho bởi hình 02
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	Hình 02. Cấu tạo keo đất


 

- Vị trí, đặc điểm của các lớp trong keo đất

	Lớp
	Vị trí
	Đặc điểm

	1. ………………….....
	 
	 

	2. …………………….
	 
	 

	3. …………………….
	 
	 

	4. …………………….
	 
	 


- Khả năng hấp phụ của đất:

b) Phản ứng của dung dịch đất
- Điền thông tin vào bảng chỉ tính chất của đất theo nồng độ Ion [H+] và [H-].

	Nồng độ Ion [H+] và [H-].
	Phản ứng của dung dịch đất

	[H+] > [H-].
	 

	[H+] < [H-].
	 

	[H+] = [H-].
	 


 

- Căn cứ phân loại độ chua của đất:

+ Độ chua hoạt tính: ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

+ Độ chua tiềm tàng: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

c) Hãy cho biết các hạt dẫn điện cơ bản có trong dung dịch đất:
2.3. Khảo sát tính chất dẫn điện của đất trồng
Tiến hành lắp đặt mạch điện kiểm tra độ dẫn điện của đất: Cắt dây đồng ở [bảng 1, STT 3] thành hai đoạn, mỗi đoạn có độ dài 6 Cm làm điện cực. Dùng dây dẫn điện đấu nối mạch điện như hình 3.1. Ban đầu, cắm hai điện cực xuống mẫu đất khô (1/2 điện cực được cắm xuống đất). Khoảng cách giữa hai điện cực là l. Quan sát độ sáng của đèn Led. Làm ẩm mẫu đất bằng cách tưới nước vào mẫu đất. Quan sát sự thay đổi về độ sáng của đèn Led.
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	Hình 03. Khảo sát tính chất dẫn điện của đất trồng
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	Hình 04. Sơ đồ mạch điện khảo sát tính chất dẫn điện của đất trồng


- Nhận xét về đồ sáng của đèn Led trong thí nghiệm trên:

- Dựa vào một số tính chất của đất trồng, hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến độ sáng của đèn Led là khác nhau trong thí nghiệm trên:

- Sử dụng đồng hồ vạn năng, đo hiệu điện thế giũa hai đầu đoạn mạch như hình dưới. Điền thông số vào bảng dưới đây.
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	Hình 05. Xác định hiệu điện thế giữa hai đầu điện cực


 

	Số lần đo
	Mẫu đất khô
(UAB V)
	Mẫu đất ẩm
(UAB V)

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	Bảng 2.2. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế và độ ẩm


 

- Gọi điện trở của đất tương ứng với khoảng l cách giữa hai điện cực là Rđ; điện trở của đèn Led là RL; Hiệu điện thế của nguồn điện B1 là 9V. Áp dụng định luật Ôm, hãy xây dựng công thức xác định hiệu điện thế giữa hai điểm AB:

 

UAB = …………………………………………………….. (*1)​
 
2. 4. Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mô đun rơ le
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	Hình 06. Mô dun rơ le


 

Module rơ le hoạt động giống như một chiếc công tắc, để mô đun hoạt động cần cấp cho nó nguồn điện một chiều có điện áp 9 – 12V. Khi điện áp đầu vào UAB < Ungưỡng (Điện áp ngưỡng được điều chỉnh bởi biế trở VR), tiếp điểm K mở. Ngược lại, tiếp điểm K đóng.

* Tài liệu tham khảo
· Mo dun ro le: http://thuvienhoclieu.vn/uploads/tvhl-app/courses/attachments/7589/1532082800-mo-dun-ro-le.docx
c. Dự kiến sản phẩm
Bản báo cáo kết quả làm việc của các nhóm thông qua trả lời các câu hỏi nội dung này.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
- Tổ chức học tập theo nhóm, trong các thí nghiệm có sự phân vai nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.

- Trong mỗi hoạt động nhỏ, yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, ghi kết quả làm việc của mình ra giấy nháp, thống nhất kết quả thảo luận nhóm. Báo cáo kết quả làm việc của nhóm theo yêu cầu của giáo viên.

- Giáo viên chốt kiến thức, kiến thức cần chốt lại chính là nội dung bài 7 “Một số tính chất của đất trồng”

3. Hoạt động 3: Đề xuất các giải pháp khả dĩ
a. Mục đích của hoạt động
Từ các kết quả nghiên cứu, các nhóm đề xuất giải pháp thiết kế cảm biến. Đề xuất các vật liệu thiết bị cần thiết hoàn thành dự án.

b. Nội dung hoạt động
- Từ những nghiên cứu trên đây, nhóm hãy đề xuất giải pháp thiết kế cảm biến nhận biết độ ẩm của đất:
- Chuẩn bị mẫu đất trồng và các vật liệu thiết bị cần thiết khác, vẽ sơ đồ khối thiết kế hệ thống đảm bảo yêu cầu
- Mô tả cách các bạn thiết kế cảm biến để có thể xác định được độ ẩm đất:
c. Dự kiến sản phẩm
Bản báo cáo kết quả làm việc của các nhóm

d. Cách thức tổ chức hoạt động
- Thảo luận thống nhất kết quả theo nhóm, báo cáo với giáo viên khi có yêu cầu

4. Hoạt động 4: Chọn giải pháp tốt nhất
a. Mục đích của hoạt động
Thông qua sự góp ý của giáo viên, các nhóm chốt lại phương án thiết kế hệ thống.

b. Nội dung hoạt động
- Liệt kê những nguyên vật liệu cần thiết cho việc thiết kế hệ thống.
- Vẽ dây kết nối hệ thống
 [image: image10.png]



 

	 

	Hình 07. Đi dây dẫn điện kết nối hệ thồng


 

Báo cáo với thầy/cô bản vẽ đi dây kết nối hệ thống của nhóm bạn
* Tài liệu tham khảo
· Di day thiet ke:http://thuvienhoclieu.vn/uploads/tvhl-app/courses/attachments/7589/1532082759-di-day-thiet-ke.docx
c. Dự kiến sản phẩm
Bản vẽ sơ đồ đi dây kết nối hệ thống của các nhóm theo hình 07

d. Cách thức tổ chức hoạt động
- Làm việc, thảo luận và thống nhất kết quả theo nhóm.

- Giáo viên cần góp ý, hướng dẫn các nhóm chốt giải pháp, đảm bảo tính khả thi trong thiết kế của các nhóm

- Giáo viên cần phê duyệt bản vẽ đi dây thiết kế hệ thống của các nhóm, nếu đạt thì nhóm mới thực hiện bước tiếp theo.

5. Hoạt động 5: Chế tạo mô hình hoặc mẫu thử nghiệm
a. Mục đích của hoạt động
Căn cứ vào bản thiết kế đã được phê duyệt, vật liệu và thiết bị lựa chọn kết hợp quan sát thực địa. Các nhóm hoàn thành việc thi công lắp đặt hệ thống.

b. Nội dung hoạt động
- Xác định vị trí gá đặt các thành phần của hệ thống. Chú ý vấn đề cách điện, không để nước thấm vào mạch điện.
- Đi dây dẫn điện kết nối mạch điện của hệ thống như thiết kế đã được duyệt
c. Dự kiến sản phẩm
Mô hình hệ thống các nhóm trên thực địa

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Làm việc nhóm theo nhiệm vụ đã được phân vai dưới sự hướng dẫn, góp ý của giáo viên.

- Chú ý: Yêu cầu học sinh tuân thủ quy trình kĩ thuật, thực hiện an toàn điện. Khi chưa có sự đồng ý của giáo viên, các nhóm không được tự ý cấp điện cho hệ thống.

6. Hoạt động 6: Thử nghiệm và đánh giá
a. Mục đích của hoạt động
Giúp học sinh kiểm nghiệm khả năng hoạt động của hệ thống. Đánh giá được ưu – nhược điểm của hệ thống vừa thiết kế.

b. Nội dung hoạt động
- Kiểm tra lại việc kết nối mạch điện, đảm bảo các mối nối dây phải chắc chắn và tiếp xúc tốt.
- Cấp nguồn điện một chiều cho hệ thống qua bộ đổi nguồn. Dùng tua vít hiệu chỉnh điện áp ngưỡng điều khiển máy bơm trên mô đun rơ le.
c. Dự kiến sản phẩm
Quan sát, thảo luận nhóm, tiến hành các thao tác dưới sự giám sát của giáo viên.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Ghi chép, đánh giá của các nhóm về sự hoạt động của hệ thống vừa thiết kế.

7. Hoạt động 7: Chia sẻ và thảo luận
a. Mục đích của hoạt động
- Giúp học sinh thự hiện được các công đoạn cần thiết để báo cáo một sản phẩm khoa học.

- Chia sẻ, học hỏi hoàn thiện thiết kế của nhóm

b. Nội dung hoạt động
- Thu thập và lập hồ sơ bao gồm các ghi chép, sơ đồ, tranh ảnh hay video về quá trình thiết kế, xây dựng và kiểm tra mẫu thử của nhóm.        
- Trưng bày hồ sơ này và mẫu thử của nhóm với cả lớp.
- Chuẩn bị cho phần thuyết trình giải pháp của nhóm trước lớp. Mỗi nhóm có 3 phút trình bày. Tập trung vào các điểm sau: Cơ sở khoa học thiết kế cảm biến xác định độ ẩm đất, cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống, triển vọng của hệ thống khi áp dụng vào thực tiễn.
c. Dự kiến sản phẩm
Bản báo cáo của các nhóm

d. Cách thức tổ chức hoạt động
-  Giáo viên yêu cầu các nhóm báo cáo tóm tắt kết quả làm việc của nhóm.

- Trả lời các câu hỏi của giáo viên hoặc của các nhóm khác khi có yêu cầu.

8. Hoạt động 8: Điều chỉnh thiết kế
a. Mục đích của hoạt động
Đánh giá độ tin cậy và khả năng áp dụng thực tiễn của hệ thống

b. Nội dung hoạt động
- So sánh kết quả của nhóm với các nhóm khác trong lớp. Các mẫu thử có giải quyết vấn đề theo cách tương tự nhau? Các nguyên vật liệu được sử dụng có tương tự.
- Đánh giá mẫu thử của nhóm theo bảng tiêu chí dưới đây
	Mẫu thử…
	Tốt
	Trung bình
	Chưa đạt

	Khả năng làm việc của cảm biến độ ẩm
	 
	 
	 

	Có thể điều chỉnh dễ dàng ngưỡng tưới nước theo độ ẩm đất của hệ thống
	 
	 
	 

	Độ tin cậy của hệ thống
	 
	 
	 

	Khả năng áp dụng thực tiễn của hệ thống
	 
	 
	 


- Nếu áp dụng vào thực tiễn, hệ thống của nhóm bạn cần phải hiệu chỉnh những thông số kĩ thuật nào?
c. Dự kiến sản phẩm
Bản trả lời của các nhóm theo câu hỏi đặt ra có trong tài liệu phát cho các nhóm.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Thảo luận, hoàn thành các câu trả lời theo yêu cầu của giáo viên

CHỦ ĐỀ 11: HỆ HÔ HẤP/ RESPIRATORY SYSTEM

Tác giả: TS. Ngô Văn Hưng, Vụ Giáo dục Trung học

I. PHẦN 1: MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Tóm tắt nội dung
Chủ đề:HỆ HÔ HẤP/ Respiratory System
Các kĩ năng: Đưa ra các câu hỏi; Giải quyết vấn đề; Thiết kế nghiên cứu; Thảo luận; Tư duy độc lập

Thời lượng: 2-3 giờ

Đối tượng (tuổi):  Lớp 8 (tuổi 13-14);  Lớp 11 (tuổi 16-17)

Từ khóaHô hấp, ôxi, cacbonic, hít vào, thở ra

Giới thiệu/mô tả: hô hấp là quá trình vô cùng quan trọng đối với cơ thể người. Nếu hệ hô hấp bị tổn thương thì cơ thể sẽ yếu rất nhanh và nếu không thở được, chỉ sau vài phút đã tử vong. Vậy chúng ta phải làm gì để giữ gìn và bảo vệ hệ hô hấp? Cơ thể người có nhiều hệ cơ quan thực hiện các chức năng riêng biệt cần thiết cho sự sống, hệ hô hấp là một trong các hệ cơ quan đó, và chức năng của nó liên quan đến sự hít thở.

 II. PHẦN 2: TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề hoặc nhu cầu thực tiễn
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
 Tại sao khi dùng chạy rồi mà chúng ta vẫn phải thở gấp thêm một thời gian nữa hô hấp (nhịp thở) mới trở lại bình thường? Giải thích qua ví dụ:
Một người thở ra: 18 nhịp/phút, mồi nhịp hít vào 400 ml không khí:
+ Khí lưu thông / phút:                     400 ml I  18 = 7200 ml
+ Khí vô ích ở khoảng chết:              150 ml I  18 = 2700 ml
+ Khí hữu ích vào tới phế nang:       7200 ml – 2700 ml 14500 ml
Nếu người đó thở sâu: 12nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào 600 ml
+ Khí lưu thông / phút:                     600 ml I  12 = 7200 ml
+ Khí vô ích ở khoảng chết:             150 ml X  12= 1800 ml
+ Khí hữu ích vào tới phế nang:      7200 ml – 1800 ml = 5400 ml
Tại sao những người ít tập luyện thể dục thể thao hoặc ít lao động chân tay thì khi làm việc nặng nhọc lại nhanh mệt, mạch đập lại tăng nhiều so với người luyện tập thường xuyên?

Tại sao khi hoả hoạn, nạn nhân rất nhanh bị ngạt khói và dẫn đến tử vong? Biện pháp phòng ngừa ngạt khói trong trường hợp này là thế nào?
c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
2. Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức cơ sở: Hệ hô hấp
a. Mục đích của hoạt động
Mục đích và điều kiện tiên quyết
Mục đích:
1. Để có thể giải thích quá trình tuần hoàn máu.

2. Để có thể đánh giá khả năng thiết kế thí nghiệm của học sinh.

Điều kiện tiên quyết:
Học sinh cần:

1. Có kiến thức cơ bản về sinh học của hệ tuần hoàn máu người.

2. Mô tả được giải phẫu cơ bản của tim và cách máu lưu thông và trao đổi khí của máu trong hệ tuần hoàn.

Mục tiêu bài học
1. Thiết kết được một thí nghiệm để nghiên cứu quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể người.

2. Học sinh có thể trình bày được các hoạt động cơ bản của tất cả các cơ quan liên quan đến tuần hoàn máu.

b. Nội dung hoạt động
Tất cả các tế bào của cơ thể cần ôxi và chúng nhận được từ các tế bào hồng cầu. Các tế bào hồng cầu lấy ôxi từ phổi. Phổi là cơ quan chính của hệ hô hấp. Hệ hô hấp là hệ cơ quan của cơ thể giúp trao đổi khí với không khí bên ngoài. Nó đưa không khí chứa ôxi vào trong cơ thể cho các tế bào. Nó cũng đưa cacbonic từ các tế bào cơ thể ra không khí bên ngoài.

Hô hấp là gì?

Sự trao đổi ôxi và cacbonic của cơ thể với không khí gọi là hô hấp. Hô hấp thực tế bào gồm hai giai đoạn. Ở một giai đoạn, không khí được lấy vào cơ thể và cacbonic được thải ra ngoài. Ở giai đoạn khác, ôxi được phân phát tới tất cả các tế bào của cơ thể và cacbonic được mang đi khỏi các tế bào.

Một kiểu khác của hô hấp xảy ra trong tế bào. Kiểu hô hấp này gọi là hô hấp tế bào. Quá trình của nó là khi tế bào đốt chảy gluocse để lấy năng lượng. Cả hai kiểu hô hấp này là có mối liên quan. Hô hấp tế bào sử dụng ôxi và tạo ra cacbonic. Hô hấp bởi hệ thô hấp cung cấp ôxi cần thiết cho hô hấp tế bào. Nó cũng loại bỏ cacbonic tạo ra từ hô hấp tế bào.

[image: image11.png]Khi thé Oxy Cacbonic Nito va cac khi khac
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 Xem video, rút ra kiến thức về hệ hô hấp
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c. Dự kiến sản phẩm
· Vẽ được sơ đồ tuần hoàn máu ở người

· Thiết kế được mô hình hai vòng tuần hoàn

· Lắp ráp, thử nghiệm mô hình đã thiết kế.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Tổ chức nhóm: 3 - 4 học sinh/nhóm

Vật liệu cần thiết cho mỗi nhóm: Bốn chai nhựa nhỏ, 2 chai nhựa lớn, phễu nhựa, ống nhựa, tấm xốp chữ U, dung dịch nhuộm saffranin/màu thực phẩm đỏ hòa tan trong nước/bất kỳ chất lỏng màu đỏ nào (thể hiện màu của máu), bột tinh bột/bất kỳ chất lỏng màu trắng nào (thể hiện màu ôxi), bất kỳ chất kết dính mạnh nào; tốt nhất là Fevikwik, que hàn/que thủy tinh/que hương (để tạo lỗ trong chai nhựa).

 Lưu ý: giáo viên nên thử trước về pha dung dịch màu, chai nhựa, ống nhựa dẫn truyền.
Có thể điều chỉnh số liệu về số lượng người, kích thước ống dẫn, chai nhưa,... để phù hợp với dụng cụ mô phỏng đã chuẩn bị.
Phương thức tiến hành:
1.      Lấy hai chai nhựa lớn đánh dấu là A và B. Lấy bốn chai nhựa nhỏ và đánh dấu là 1, 2, 3 và 4.

2.      Tạo lỗ trên các chai nhựa bằng cách sử dụng que hàn/nung nóng một que thủy tinh/que hương. Đường kính của lỗ phải bằng đường kính của ống nhựa. Tạo lỗ ở trung tâm của nắp và đáy của tất cả 6 chai nhựa.

3.      Đầu tiên luồn ống nhựa vào chai A đi qua lỗ trên nắp và đáy chai.

4.      Tiếp tục luồn ống nhựa đó tương tự vào chai 1 và sau đó đến chai 2. Đặt cả hai chai một cái trên một cái dưới.

5.      Sau đó luồn ống nhựa đó theo cách tương tự vào các lỗ ở chai B (từ trên xuống dưới).

6.      Bây giờ tiếp tục luồn ống nhựa đó vào chai 3 và 4 và sắp xếp một chai phía dưới một chai khác.

7.      Tạo một lỗ nhỏ trong đường ống đi vào chai B (phần đục lỗ trên ống nằm cách phía trên nắp chai B một đoạn ngắn)

8.      Lấy một đoạn ống nhỏ riêng biệt và luồn vào lỗ nhỏ trên ống đi vào nắp chai B vừa được tạo.

9.      Bây giờ đặt toàn bộ phần đã lắp ráp trên tấm xốp.

10.  Dán chai A đầu tiên và sau đó bên cạnh nó dán chai 1 và 2 (một chai dưới một chai khác).

11.  Dán chai B ở đầu kia của tấm xốp để lại không gian (ở giữa chai B và chai 1 và 2) cho chai 3 và 4.

12.  Dán các chai còn lại, 3 và 4 bên cạnh chai 1 và 2 (không gian còn lại trong khi dán chai B).

13.  Bất cứ nơi nào có đường ống phải được dán, dính vào đúng cách để đảm bảo rằng ống không bị uốn cong.

14.  Bây giờ lấy phễu và đặt vào ống của chai A và đổ bất kỳ dung dịch màu đỏ vào đó.

15.  Đồng thời, đặt phễu vào ống được lắp riêng rẽ trên chai B và thêm dung dịch màu trắng vào trong khi dung dịch màu đỏ sắp vào ống của chai B.

16.  Quan sát đường đi của dung dịch màu đỏ và thay đổi màu sắc của nó.

17.  Sau khi sử dụng, bạn cũng có thể tái sử dụng mô hình bằng cách cho nước máy vào cá ống để rửa sạch.

3. Hoạt động 3: Đề xuất các giải pháp khả dĩ
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
GV hướng dẫn HS căn cứ vào kiến thức cơ sở đã học đề xuất giải pháp thiết kế thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở người.

HS có thể vẽ hình mô tả sơ đồ cơ chế hô hấp ở người, từ đó đề xuất các thí nghiệm chứng minh: có ôxi trong không khí chúng ta hít thở; hoạt động của cơ hoành trong hô hấp ở người; Khí thở ra có nhiều cacbonic; đo lượng khí cơ thể thở ra từ phổi.
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c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
4. Hoạt động 4: Chọn giải pháp tốt nhất
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
[image: image18.png]
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c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
5. Hoạt động 5: Chế tạo mô hình hoặc mẫu thử nghiệm
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
Nguyên vật liệu:

Phần A: Nến; Diêm; Chảo; Cốc trong suốt/cốc thủy tinh; Nước

Phương thức tiến hành:

1.     Đổ một lượng nước vào đáy chảo, đủ để phủ kín đáy chảo.

2.     Thắp nến và đặt nó vào trong nước phái trên đáy chảo.

3.     Đậy cây nến đang cháy bằng cốc thủy tinh và quan sát điều gì xảy ra với nước.

Phần B: 2 - ống hút; 2 bóng bay nhỏ: Con dấu chữ M; 1 quả bóng lớn; Dây cao su : 2 nhỏ, 1 lớn; Băng keo.

Phương thức tiến hành

1.     Lấy một đoạn ống hút dài khoảng 5 cm và cắt một hình tam giác nhỏ ở giữa, không cắt xuyên qua phí đối diện. Nối mỗi quả bóng nhỏ ở mỗi đầu của ống hút và buộc chặt bằng một dây chun nhỏ. (Đảm bảo rằng không khí sẽ đi vào mỗi quả bóng khi thổi từ lỗ thủng trên ống).

2.     Bẻ gập ống hút tại bị trí giữa đã cắt lỗ.

3.     Lấy một đoạn ống hút thứ hai cắt một hình chữ V tại một đầu. Cài mỗi nửa góc chữ V trên đầu ống hút vừa cắt vào mỗi lỗ phía trên của ống hút vừa bẻ gập.

4.     Buộc cố định hai đoạn ống hút với nhau. Để khô hoặc có thể sử dụng băng dính để giữ đến khi khô.

5.     Cắt một lỗ ở đáy của cốc nhựa trong suốt đúng bằng đường kính của ống hút. Luồn đầu còn mở của ống hút vào lỗ vừa tạo ra trên cốc nhựa. Cố định ống hút vào lỗ.

6.     Lấy quả bóng lớn và cắt bỏ phần cổ. Cần thận kép và cắt quả bóng để che được phần phía trên của cốc. Không làm vỡ cốc. Buộc mép quả bóng với dây chun lớn. Mô hình chỉ có hiệu quả khi hoàn toàn kín.

7.     Sau đó kéo nhẹ quả bóng lớn phía đáy và quan sát điều gì xảy ra với hai quả bóng nhỏ.

Phần C: Bột vôi; Cốc trong suốt/cốc thủy tinh; Ống hút; Nước.

Phương thức tiến hành

1.     Bỏ một thìa cà phê bột vôi vào một cái cốc nước ấm và trộn đều. Phủ kín cốc và để qua đêm.

2.     Ngày hôm sau hớt lấy phần nước trong phía trên. Đây là nước vôi trong để làm thí nghiệm.

3.     Đặt một ống hút vào trong nước vôi và thổi vào ống hút. Quan sát điều gì xảy ra với nước vôi trong.

Phần D: Đĩa hình chảo bằng nhựa; Ống dài khoảng 61 cm; Bình nhựa có tay cầm;Băng keo phủ (màu tối); Bút viết; Cốc.

Phương thức tiến hành

1.     Đặt một dải của băng dính ngoài thành của bình từ đỉnh xuống phía đáy.

2.     Đổ nước đầy bình sử dụng một cốc chia vạch để đo lượng nước.

3.     Vạch mỗi cốc lên băng dính (những sự đo đạc này sẽ thể hiện được lượng nước do sự thở ra) và vặn nắp lại.

4.     Đổ nước đầy 1/2 đĩa nhựa hình chảo.

5.     Đặt bình nước lộn ngược vào trong nước và vặn tháo nắp.

6.     Cần một người giữ bình nước. KHÔNG để bọt khí đi vào trong bình.

7.     Bỏ một đầu ống vào miệng bình.

8.     Hít thở bình thường và thở ra vào đầu ống.

9.     Đánh dấu lượng nước trên băng dính. 

10. Đổ lại nước đầy bình và đặt bình lại bào trong đĩa hình chảo chứa nước.

11. Thở sâu và thở ra gắng sức toàn bộ không khí trong phổi vào ống.

12. Đánh dấu lượng nước trên băng dính.

c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
6. Hoạt động 6: Thử nghiệm và đánh giá
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
Phần A Thí nghiệm này sẽ thể hiện rằng có ôxi trong không khí chúng ta hít thở

1.     Đổ một lượng nước vào đáy chảo, đủ để phủ kín đáy chảo.

2.     Thắp nến và đặt nó vào trong nước phái trên đáy chảo.

3.     Đậy cây nến đang cháy bằng cốc thủy tinh và quan sát điều gì xảy ra với nước.

Phần B Mô hình này sẽ thể hiện hoạt động của cơ hoành trong hô hấp ở người.

1.     Lấy một đoạn ống hút dài khoảng 5 cm và cắt một hình tam giác nhỏ ở giữa, không cắt xuyên qua phí đối diện. Nối mỗi quả bóng nhỏ ở mỗi đầu của ống hút và buộc chặt bằng một dây chun nhỏ. (Đảm bảo rằng không khí sẽ đi vào mỗi quả bóng khi thổi từ lỗ thủng trên ống).

2.     Bẻ gập ống hút tại bị trí giữa đã cắt lỗ.

3.     Lấy một đoạn ống hút thứ hai cắt một hình chữ V tại một đầu. Cài mỗi nửa góc chữ V trên đầu ống hút vừa cắt vào mỗi lỗ phía trên của ống hút vừa bẻ gập.

4.     Buộc cố định hai đoạn ống hút với nhau. Để khô hoặc có thể sử dụng băng dính để giữ đến khi khô.

5.     Cắt một lỗ ở đáy của cốc nhựa trong suốt đúng bằng đường kính của ống hút. Luồn đầu còn mở của ống hút vào lỗ vừa tạo ra trên cốc nhựa. Cố định ống hút vào lỗ.

6.     Lấy quả bóng lớn và cắt bỏ phần cổ. Cần thận kép và cắt quả bóng để che được phần phía trên của cốc. Không làm vỡ cốc. Buộc mép quả bóng với dây chun lớn. Mô hình chỉ có hiệu quả khi hoàn toàn kín.

7.     Sau đó kéo nhẹ quả bóng lớn phía đáy và quan sát điều gì xảy ra với hai quả bóng nhỏ.

Phần C Thí nghiệm này sẽ thể hiện rằng cacbonic là một sản phẩm thải điển hình của tế bào.

1.     Bỏ một thìa cà phê bột vôi vào một cái cốc nước ấm và trộn đều. Phủ kín cốc và để qua đêm.

2.     Ngày hôm sau hớt lấy phần nước trong phía trên. Đây là nước vôi trong để làm thí nghiệm.

3.     Đặt một ống hút vào trong nước vôi và thổi vào ống hút. Quan sát điều gì xảy ra với nước vôi trong.

Phần D Thí nghiệm này sẽ chỉ rõ dung tích của phổi bằng cách đo lượng khí có thể thở ra từ phổi.

1.     Đặt một dải của băng dính ngoài thành của bình từ đỉnh xuống phía đáy.

2.     Đổ nước đầy bình sử dụng một cốc chia vạch để đo lượng nước.

3.     Vạch mỗi cốc lên băng dính (những sự đo đạc này sẽ thể hiện được lượng nước do sự thở ra) và vặn nắp lại.

4.     Đổ nước đầy 1/2 đĩa nhựa hình chảo.

5.     Đặt bình nước lộn ngược vào trong nước và vặn tháo nắp.

6.     Cần một người giữ bình nước. KHÔNG để bọt khí đi vào trong bình.

7.     Bỏ một đầu ống vào miệng bình.

8.     Hít thở bình thường và thở ra vào đầu ống.

9.     Đánh dấu lượng nước trên băng dính. 

10. Đổ lại nước đầy bình và đặt bình lại bào trong đĩa hình chảo chứa nước.

11. Thở sâu và thở ra gắng sức toàn bộ không khí trong phổi vào ống.

12. Đánh dấu lượng nước trên băng dính.

c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
 

 

7. Hoạt động 7: Chia sẻ và thảo luận
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
1.     Những chức năng chính của hệ hô hấp là gì?

2.     Tại sao chúng ta cần hít thở?

3.     Chất gì có trong không khí chúng ta hít thở?

4.     Làm thế nào bạn biết được rằng có ôxi trong không khí chúng ta hít vào?

5.     Điều gì sẽ xảy ra nếu ôxi trong cơ thể bị hết?

6.     Hai quả bóng bay nhỏ trong thí nghiệm trên thay thế cho bộ phận nào trong hệ hô hấp?

7.     Các đầu của ống hút nối với các quả bóng nhỏ trong thí nghiệm trên thay thế cho bộ phận nào trong hệ hô hấp?

8.     Đoạn ống hút dài hơn trong thí nghiệm trên thay thế cho bộ phận nào trong hệ hô hấp?

9.     Các thành của cốc thay thế cho bộ phận nào trong hệ hô hấp?

10. Tấm bóng phủ lên miệng cốc thay thế cho bộ phận nào?

11. Điều gì xảy ra ở hai quả bóng nhỏ khi bạn kéo quả bóng lớn xuống phía dưới?

12. Điều gì xảy ra ở hai quả bóng nhỏ khi bạn đẩy quả bóng lớn lên phía trên?

13. Điều gì xảy ra với không khí khi nó ở trong phổi?

14. Hoạt động trao đổi chất tế bào là gì?

15. Sản phẩm khí thải chính của hoạt động trao đổi chất tế bào là gì?

16. Chất gì có trong khí bạn thở ra?

17. Dung tích phổi là gì?

18. Điều gì xảy ra trong chai nhựa khi bạn thổi không khí vào nó thông qua ống cao su?

19. Tập thể dục có tác động gì đến thể tích khí hô hấp? Giải thích.

Kết luận: Khi kết thúc bài học này học sinh sẽ hiểu được giải phẫu và sinh lí cơ bản của hệ hô hấp.

c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
8. Hoạt động 8: Điều chỉnh thiết kế
a. Mục đích của hoạt động
b. Nội dung hoạt động
c. Dự kiến sản phẩm
d. Cách thức tổ chức hoạt động
9. Hoạt động 9: Mở rộng
a. Mục đích của hoạt động
Nâng cao năng lực tự học, tìm tòi khám phá kiến thức mới.

b. Nội dung hoạt động
* Câu hỏi luyện tập
Câu 1:
Mở rộng
Học sinh có thể học thêm về vai trò của tim và phổi tham gia vào quá trình tuần hoàn máu của con người.

Học sinh có thể nghiên cứu thêm về cách mà hệ thống tuần hoàn và hô hấp liên quan với nhau trong sự trao đổi khí ở người.

c. Dự kiến sản phẩm
Giải thích vai trò của tim và phổi tham gia vào quá trình tuần hoàn máu của con người.

Cách mà hệ thống tuần hoàn và hô hấp liên quan với nhau trong sự trao đổi khí ở người.

d. Cách thức tổ chức hoạt động
Cho học sinh tự đọc trước sách giáo khoa, giải thích các hiện tượng thực tế: khi chạy thì nhịp tim và nhịp hô hấp tăng, khi ngủ thì nhịp tim và nhịp hô hấp chậm lại.

CHỦ ĐỀ: LÁ PHỔI KỲ DIỆU
Nhóm SINH
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1. TÊN CHỦ ĐỀ: 
LÁ PHỔI KỲ DIỆU

(Số tiết: 2 – Lớp 8; kiểu tổ chức (kiểu 2)

2. MÔ TẢ CHỦ ĐỀ

- Mô tả được cơ chế hoạt động hô hấp của phổi. HS trình bày được cơ chế của hoạt động hô hấp.

Ví dụ:

HS tìm hiểu và vận dụng kiến thức về Hoạt động hô hấp (bài 20, chương Hô hấp, sinh học 8) và thiết kế được mô hình mô phòng hoạt động hô hấp. Sau khi hoàn thành, HS sẽ được thử nghiệm thao tác để hoàn thành mô hình hoạt động hô hấp

· BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

· Chế tạo được mô hình hoạt động của phổi từ chai nhựa, bóng bay, ống hút.

· Vấn đề cần giải quyết là:

· Làm thế nào để sự lưu thông khí diễn ra ổn định.

· Mô hình vận hành được.

· BƯỚC 3: XÂY DỰNG TIÊU CHÍ CỦA SẢN PHẨM/GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
3. MỤC TIÊU

3.1. Bảng tiêu chí đánh giá (Lập bảng)
	Tiêu chí
	Điểm tối đa

	
	

	Sản phẩm thật

(10 Điểm)
	Tiêu chí 1: Hoạt động được, đúng kỹ thuật
	2

	
	Tiêu chí 2: Có tính ổn định
	2

	
	Tiêu chí 3: có tính ứng dụng
	2

	
	Tiêu chí 4: Tốn ít vật liệu, nguyên liệu đơn giản, dễ tìm
	2

	
	Tiêu chí 5: Có tính thẩm mỹ (đẹp)
	2

	
	
	

	Tổng điểm
	10


3.2. Kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực

a. Kiến thức:

- Lĩnh vực Khoa học (Vật lý): trình bày được các kiến thức về : áp suất, thể tích lồng ngực, đẳng nhiệt.

- Lĩnh vực Toán học: đo kích thước các vật liệu tương ứng với cơ thể


- Lĩnh vực Kỹ thuật: Thực đúng kỹ thuật, thao tác chính xác


- Lĩnh vực Công nghệ: Sử dụng vật liệu đơn giản, thao tác cắt, dán…. để mô phỏng cơ quan hô hấp

b. Kĩ năng:

- Tính toán, vẽ được bản thiết kế đảm bảo các tiêu chí đề ra;

- Lập kế hoạch cá nhân/nhóm để chế tạo và thử nghiệm dựa trên bản thiết kế;

- Trình bày, bảo vệ được bản thiết kế và sản phẩm của mình, phản biện được các ý kiến thảo luận;

- Tự nhận xét, đánh giá được quá trình làm việc cá nhân và nhóm.

c. Phẩm chất: 

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học;

- Yêu thích sự khám phá, tìm tòi và vận dụng các kiến thức học được vào giải quyết nhiệm vụ được giao;

- Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, giúp đỡ nhau trong nhóm, lớp;

- Có ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn kĩ thuật và giữ gìn vệ sinh chung khi thực nghiệm.

d. Năng lực: 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

- Tìm hiểu Khoa học – Tự nhiên

- Công nghệ - Thẩm mỹ

4. Chuẩn bị của GV và HS

     4.1. GV 

a. Thiết bị:
	STT
	Tên nguyên vật liệu, dụng cụ
	Ảnh chụp
thật dụng cụ (nếu có)
	Số lượng dự kiến
	Dự kiến giá thành (nếu có)

	1
	Chai nhựa 1,5l
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	1
	

	3
	Bong bóng
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	2
	

	3
	Băng keo, keo nến, bật lửa, kéo, dây chun, nilon
	
	1/loại
	

	4
	Giấy màu trang trí
	
	1
	

	
	Tổng cộng
	


b. Sơ đồ thiết kế và các bước chế tạo sản phẩm mẫu

- Hình ảnh bản thiết kế:
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- Giải thích bản thiết kế:



(mô tả và giải thích chức năng của từng bộ phận được đánh số và nguyên tắc hoạt động của thiết bị)

- Các bước chế tạo

	Các bước
	Nội dung

(làm những việc gì?)
	Ảnh thực tế từng bước tương ứng
	Yêu cầu sản phẩm tương ứng từng bước

	1
	- Cắt chai nhựa (dài 20cm)

- Cắt 3 đoạn ống hút

+ 1 đoạn dài 15cm

+ 2 đoạn dài 7 cm
	
	

	2
	- Gắn 3 đoạn tạo chạc hình chữ Y

- Gắn bong bóng vào 2 đầu ống hút ngắn, dung dây chun buộc chặt .

- Đục lỗ nắp chai, gắn đầu ống hút còn lại vào dung keo nến bịt kín lỗ hở.

- Cắt mảnh nilon, kích thước lớn hơn đường kính phần dưới chai nhựa, 
	
	

	...
	
	
	


c. Sản phẩm minh họa (demo)
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4.2. HS:

5. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ STEM VÀ CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ 

a. Mục tiêu của hoạt động

- HS trình bày được các bước "Thiết kế và chế tạo mô hình hoạt động của phổi” và chế tạo thành công mô hình bằng vật liệu đơn giản theo các tiêu chí: gọn nhẹ, đơn giản, cơ chế hoạt động chính xác, ổn định. 

- HS hiểu rõ yêu cầu vận dụng kiến thức về
+ Sinh học:  câu tạo hệ hô hấp, cử động hô hấp. 

+ Vật lý: áp suất, thể tích…

b. Nội dung hoạt động (làm những việc gì – kể tên đầu việc)


- Tìm hiểu về cấu tạo của hệ hô hấp, chức năng của hệ hô hấp và hoạt động hô hấp diễn ra trong cơ thể.

- Xác định nhiệm vụ chế tạo mô hình hoạt động của phổi theo các tiêu chí:
· Sự lưu thông khí diễn ra ổn định.
· Có sự thay đổi kích thước của phổi và lồng ngực khi mô phỏng hoạt động hít vào và thở ra.
c. Dự kiến sản phẩm học tập của HS

- Nêu được tên chủ đề STEM HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ HÔ HẤP và yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

d. Cách thức tổ chức

- GV giao cho HS tìm hiểu về hoạt động hệ hô hấp: mô tả đặc điểm cấu tạo hệ hô hấp và hoạt động hệ hô hấp nhờ sự phối hợp của các cơ xương.

- HS ghi lời mô tả và giải thích vào vở cá nhân; trao đổi với bạn (nhóm đôi hoặc 4 HS); trình bày và thảo luận chung.

- GV xác nhận kiến thức cần sử dụng là sự phối hợp hoạt động của cơ và xương trong hoạt động hô hấp, cấu tạo hệ hô hấp, áp suất và thể tích

Hoạt động 2. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC NỀN TẢNG/TÁI HIỆN KIẾN THỨC

VÀ ĐỀ XUẤT, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP  

a. Mục tiêu của hoạt động

HS dựa vào kiến thức chế tạo được mô hình hoạt động của hệ hô hấp.
b. Nội dung hoạt động

- HS nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo về các kiến thức trọng tâm sau:
· Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.
· Bài 21: Hoạt động hô hấp.
· Các nguyên liệu, dụng cụ nào cần được sử dụng và sử dụng như thế nào?

- HS xây dựng phương án thiết kế và chuẩn bị cho buổi trình bày trước lớp (các hình thức: thuyết trình, poster, powerpoint...). 

- Yêu cầu:

· Bản thiết kế chi tiết có kèm hình ảnh, mô tả rõ kích thước, hình dạng của thuyền và các nguyên vật liệu sử dụng…

· Trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh tải trọng của thuyền bằng tính toán cụ thể.

c. Sản phẩm của HS

- HS xác định và ghi được thông tin, kiến thức về hoạt động hô hấp
- HS đề xuất được các phương án chế tạo HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ HÔ HẤP và lựa chọn được giải pháp tối ưu, xây dựng được bản thiết kế thuyền đảm bảo các tiêu chí.

d. Cách thức tổ chức

- GV giao nhiệm vụ cho HS:

· Nghiên cứu kiến thức trọng tâm bài 21 hoạt động hô hấp

· Xây dựng bản thiết kế theo yêu cầu;

· Lập kế hoạch trình bày và bảo vệ bản thiết kế.

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm:

· Tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, các tài liệu tham khảo, tìm kiếm thông tin trên Internet…

· Đề xuất và thảo luận các ý tưởng ban đầu, thống nhất một phương án thiết kế tốt nhất;

· Xây dựng và hoàn thiện bản thiết kế thuyền;

· Lựa chọn hình thức và chuẩn bị nội dung báo cáo.

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.

Hoạt động 3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP (PHƯƠNG ÁN CHẾ TẠO - BẢN THIẾT KẾ)

a. Mục tiêu của hoạt động

HS hoàn thiện được bản thiết kế mô hình phổi và vật liệu của nhóm mình.

b. Nội dung hoạt động

- HS trình bày, giải thích và bảo vệ bản thiết kế theo các tiêu chí đề ra. Chứng minh hoạt động hô hấp được thực hiện.
- Thảo luận, đặt câu hỏi và phản biện các ý kiến về bản thiết kế; ghi lại các nhận xét, góp ý; tiếp thu và điều chỉnh bản thiết kế nếu cần.
- Phân công công việc, lên kế hoạch chế tạo và thử nghiệm.
c. Sản phẩm của HS

d. Cách thức tổ chức

- GV đưa ra yêu cầu về:

· Nội dung cần trình bày;

· Thời lượng báo cáo;

· Cách thức trình bày bản thiết kế và thảo luận.

- HS báo cáo, thảo luận.

- GV điều hành, nhận xét, góp ý và hỗ trợ HS.

Hoạt động 4. CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ HÔ HẤP

a. Mục tiêu của hoạt động

- HS dựa vào bản thiết kế đã lựa chọn để chế tạo mô hình đảm bảo yêu cầu đặt ra.

- HS thử nghiệm, đánh giá sản phẩm và điều chỉnh nếu cần. 

b. Nội dung hoạt động

- HS sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước (ống hút, bóng bay, chai nhựa băng keo, keo nến, kéo…)
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c. Sản phẩm của HS

- Bảng phân công nhiệm vụ từng thành viên 

- Quy trình thực hiện dự kiến 

- Mỗi nhóm hoàn thành một sản phẩm

- Các kết quả thử nghiệm và phương án điều chỉnh sản phẩm để tối ưu hơn 

d. Cách thức tổ chức
-  GV giao nhiệm vụ:

· Sử dụng các nguyên vật liệu và dụng cụ cho trước để chế tạo mô hình hoạt động hô hấp.

· Thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm. 

- HS tiến hành chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm theo nhóm
- GV quan sát, hỗ trợ HS nếu cần.

Hoạt động 5. TRÌNH BÀY SẢN PHẨM VÀ ĐÁNH GIÁ,  TỔNG KẾT

a. Mục tiêu của hoạt động

Các nhóm HS giới thiệu thuyền chở vật liệu trước lớp, chia sẻ về kết quả thử nghiệm, thảo luận và định hướng cải tiến sản phầm. 

b. Nội dung hoạt động

- Các nhóm trình diễn sản phẩm trước lớp.

- Đại diện nhóm giải thích nguyên tắc hoạt động của sản phẩm.
- Đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã đề ra.

c. Sản phẩm của HS

- Mô hình phổi.

d. Cách thức tổ chức

- GV giao nhiệm vụ: các nhóm trình diễn sản phầm trước lớp và tiến hành thảo luận, chia sẻ.

- HS tiến hành cho hoạt động mô hình.

- Đại diện các nhóm.
- GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực qua chủ đề.

Phụ lục

THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ STEM
Nhóm: SINH lớp STEM VICTORY

1. Mô tả bản thiết kế và giải thích

- Hình ảnh bản thiết kế: 
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- Giải thích bản thiết kế:


1. Lá phổi (sử dụng bong bóng)


2. Khí quản (sử dụng ống hút)


3. Lồng ngực ( chai nhựa)

4. Cơ hoành (bong bóng)

2. Các nguyên vật liệu và dụng cụ cần chuẩn bị: 

	STT
	Tên nguyên vật liệu, dụng cụ
	Ảnh chụp
thật dụng cụ
	Số lượng dự kiến
	Dự kiến giá thành

	1
	Chai nhựa 1,5l

Bong bóng

Băng keo, keo nến, bật lửa, kéo, dây chun, nilon

Giấy màu trang trí
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	Tổng cộng
	


3. Phân công nhiệm vụ:

	STT
	Thành viên
	Nhiệm vụ
	Yêu cầu của nhiệm vụ
	Thời gian

hoàn thành

	1
	Hoàng T. Bảo Yến
	
	
	

	2
	Trần Thanh Thủy
	
	
	

	3
	Lê T. Ngọc Ba
	
	
	

	4
	Bùi Minh Huyền
	
	
	


4. Quy trình thực hiện dự kiến:

	Các bước
	Nội dung
	Ảnh thực tế từng bước
	Yêu cầu sản phẩm từng bước

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


5. Nội dung trình bày báo cáo của các nhóm


- Đối với: cấp độ STEM vận dụng kiến thức: 
Tên nhóm: ............, lớp:.................

Thành viên tham gia:

1.

2. 

...

Sau khi các em trải nghiệm thiết kế sản phẩm, các em báo cáo các nội dung sau:

1. Sơ đồ bản vẽ thiết kế: 

2. Nguyên tắc hoạt động của ........


Lưu ý: Tập trung giải thích cơ chế chuyển động của xe dựa vào kiến thức vật lý nào?

3. Chỉ ra các kiến thức thuộc các lĩnh vực

	Lĩnh vực
	Nội dung 
	
Mục đích 

	Khoa học (Vật lý)
	Nhiệt độ, áp suất
	

	Kỹ thuật
	
Chi tiết chuẩn xác 
	

	Toán 
	Đo khoảng cách phù hợp
	

	Công nghệ
	Dựa trên 
	


4. Các bước gia công, chế tạo để hoàn thành sản phẩm
Hình ảnh của thiết bị thật.

- Đối với: cấp độ STEM hình thành kiến thức mới: (HS trình bày 1,2,3)

Ý KIẾN CỦA GV
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